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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _GoBack]KỸ THUẬT HÓA HỌC THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2016 - 2020
         Hôm nay, ngày 21/5/2021 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật hóa học Thư viện mua từ năm 2016 - 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (20 - 21/05/2021)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Nga (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật hóa học Thư viện mua từ năm 2016 - 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật hóa học Thư viện mua từ năm 2016 - 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT HÓA HỌC THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2016 - 2020
	STT
	Tên tài liệu
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Một số phản ứng trong hóa học vô cơ
	Nguyễn Duy Ái
	2014
	Giáo dục Việt Nam
	10
	11000
	110000

	2
	Giáo trình hóa lí
	Nguyễn Đình Huề
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	10
	28000
	280000

	3
	Giáo trình hóa lí
	Trần Đình Huề
	2012
	Giáo dục Việt Nam
	10
	28000
	280000

	4
	Hóa học phân tích
	Nguyễn Tinh Dung
	2015
	Giáo dục Việt Nam
	9
	45000
	405000

	5
	Hóa học phân tích
	Nguyễn Tinh Dung
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	10
	38000
	380000

	6
	Hóa học vô cơ
	Nguyễn Đức Vận
	2013
	Khoa học và kỹ thuật
	10
	153000
	1530000

	7
	Hóa lí : Dùng cho sinh viên Hóa các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm
	Trần Văn Nhân
	2011
	Giáo dục Việt Nam
	20
	56000
	1120000

	8
	Hóa lí: Dùng cho sinh viên Hóa các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm
	Trần Văn Nhân
	2013
	Giáo dục Việt Nam
	20
	48000
	960000

	9
	Hóa học vô cơ
	Vũ Đăng Độ
	2015
	Giáo dục Việt Nam
	10
	90000
	900000

	10
	Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học
	Nguyễn Trọng Thọ
	2009
	Giáo dục Việt Nam
	10
	38000
	380000

	11
	Bài tập hóa học đại cương
	Lê Mậu Quyền
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	30
	60000
	1800000

	12
	Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học
	Vũ Đăng Độ
	2015
	Giáo dục Việt Nam
	30
	28000
	840000

	13
	Bài tập hóa lí
	 
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	20
	75000
	1500000

	14
	Bài tập hóa học đại cương
	Lê Mậu Quyền
	2013
	Giáo dục
	30
	32000
	960000

	15
	Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ
	Trân Quốc Sơn
	2014
	Đại học Sư phạm
	11
	63000
	693000
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Nguyễn Thị Hải Yến






